
 

 

 

   

       HỌC KÌ I                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 17                                   Từ ngày: 25/12/2023 - Đến ngày: 29/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
25/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  

          

HĐTN  

Chào mừng 79 năm ngày thành lập Quân đội 

nhân dân Việt Nam  
2 193 T.Việt Bài 88: ung, uc (Tiết 1) MC - BĐD 

3 194 T.Việt Bài 88: ung, uc (Tiết 2) MC - BĐD 

4 17 Đ. đức Ôn tập cuối HKI  MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 33 GD TC Bài 13:Tư thế vận động của chân  

3  ĐSTV 

Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem 

Video về mùa xuân  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
26/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 195 T.Việt Bài 89: ưng, ưc (Tiết 1) MC - BĐD 

2 196 T.Việt Bài 89: ưng, ưc (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T.Anh Review with Vietnamese teachers  
4 49 Toán Luyện tập chung (Tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 197 T.Việt Tập viết sau bài 88, 89 MC - BĐD 

2 17 MT Bài 9: Cùng nhau ôn tập học kỳ 1  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
27/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 17 Â.Nhạc                     Ôn tập cuối học kì I  
2 198 T.Việt Bài 90: uông, uôc (Tiết 1) MC - BĐD 

3 199 T.Việt Bài 90: uông, uôc (Tiết 2) MC - BĐD 

4 50 Toán Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2 50 HĐTN Ngày Tết quê em MC 

3  SN ( K)   

5 
28/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 200 T.Việt Bài 91: ương, ươc (Tiết 1) MC - BĐD 

2 201 T.Việt Bài 91: ương, ươc (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T. Anh Review with Vietnamese teachers  
4 51 Toán Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 202 T.Việt Tập viết sau bài 90, 91 MC - BĐD 

2 33 TNXH Cây xanh quanh em (Tiết 2) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 
29/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 203 T.Việt Bài 92: Ông lão và sếu nhỏ MC - BĐD 

2 34 GDTC Ôn tập học kì 1  
3 204 T.Việt Bài 93 : Ôn tập MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 34 TNXH Cây xanh quanh em (Tiết 3) MC 

2  HDH Phòng tránh TNTT do các trò chơi nguy hiểm MC 

3 51 HĐTN Giới thiệu …lễ hội mùa xuân quê em MC 

 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 18 tháng 12 năm 2023 

                                                    Khối trưởng   

            Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

   


